
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG

STT TÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ SL
 ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

I THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI THẢO

Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số:

1 Bộ điều khiển trung tâm Main Control Vicboss VIC-100M KOREA 1 33.709.000       

Power: 400w

Voltage: AC 110/220V / 50 ~ 60Hz

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Frequency Response: 40Hz ~ 16KHz

Installation: 19 inch Unit

Màu sắc: Màu đen

2 Bộ điều khiển trung tâm Main Control Vicboss VIC-200M KOREA 1 54.258.000       

Power: 400w

Voltage: AC 110/220V / 50 ~ 60Hz

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Frequency Response: 40Hz ~ 16KHz

Kích thước: 480 x 330 x 90 mm

Trọng lượng: 11.7kg

Màu sắc: Màu đen

3 Bộ điều khiển trung tâm Main Control Vicboss VIC-300M KOREA 1 67.534.000       

Power: 400w

Voltage: AC 110/220V / 50 ~ 60Hz

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Frequency Response: 40Hz ~ 16KHz

Kích thước: 480 x 330 x 90 mm

Trọng lượng: 11.7kg

Màu sắc: Màu đen

MICRO DÙNG CHO CHỦ TOẠ

1 Micro dùng cho chủ tọa Portable Chairman Microphone Vicboss VIC-101C KOREA 1 5.425.000         

Power: 1w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,7kg

Kích thước: 235 x 110 x 54 mm

Màu sắc: Màu đen

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

2 Micro dùng cho chủ tọa Portable Chairman Microphone Vicboss VIC-201C KOREA 1 11.198.000       

BÁO GIÁ
 Báo giá có giá trị từ ngày 01/ 01/ 2015 đến ngày 30/12/ 2015

Công ty CP Thiết bị Tràng An, xin gửi tới Quý Khách báo giá sản phẩm VICBOSS với thông số chi tiết như sau:



Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,9kg

Kích thước: 205 x 150 x 55 mm

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

2 Micro dùng cho chủ tọa Portable Chairman Microphone Vicboss VIC-202C KOREA 1 7.387.000         

Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,9kg

Kích thước: 205 x 150 x 55 mm

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

3 Micro dùng cho chủ tọa Portable Chairman Microphone Vicboss VIC-203C KOREA 1 9.120.000         

Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,9kg

Kích thước: 205 x 150 x 55 mm

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

4 Micro dùng cho chủ tọa Portable Chairman Microphone Vicboss VIC-204C KOREA 1 6.579.000         

Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,9kg

Kích thước: 205 x 150 x 55 mm

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

5 Micro dùng cho chủ tọa Portable Chairman Microphone Vicboss VIC-301C KOREA 1 15.007.000       

Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Màn hình LCD

Trọng lượng: 0,9kg

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

MICRO DÙNG CHO ĐẠI BIỂU

1 Micro dùng cho đại biểu Portable Delegate Microphone Vicboss VIC-101D KOREA 1 5.194.000         

Power: 1w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,7kg

Kích thước: 235 x 110 x 54 mm

Màu sắc: Màu đen

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm



2 Micro dùng cho đại biểu Portable Delegate Microphone Vicboss VIC-201D KOREA 1 10.158.000       

Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Kích thước: 205 x 150 x 55 mm

Trọng lượng: 0,9kg

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

3 Micro dùng cho đại biểu Portable Delegate Microphone Vicboss VIC-202D KOREA 1 6.811.000         

Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,9kg

Kích thước: 205 x 150 x 55 mm

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

4 Micro dùng cho đại biểu Portable Delegate Microphone Vicboss VIC-203D KOREA 1 8.541.000         

Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,9kg

Kích thước: 205 x 150 x 55 mm

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

5 Micro dùng cho đại biểu Portable Delegate Microphone Vicboss VIC-204D KOREA 1 6.232.000         

Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,9kg

Kích thước: 205 x 150 x 55 mm

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

6 Micro dùng cho đại biểu Portable Delegate Microphone Vicboss VIC-301D KOREA 1 14.314.000       

Power: 2w

Voltage: DC24V

T.H.D: < 0.05%

S/N: 75dB

Trọng lượng: 0,9kg

Màu sắc: Màu Xám

Dây kết nối dài: 20 ~ 120cm

THIẾT BỊ KẾT NỐI NGOẠI VI TRONG PHÒNG HỌP

1 IR Transmitter VIC 401T KOREA 1 66.957.000       

2 IR Raditor VIC 401S KOREA 1 66.957.000       

3 Interpreter VIC 401Y KOREA 1 27.128.000       

Voltage: DC24V

Color: Silver / Gray

Trọng lượng: 2kg

Kích thước: 280 x 143 x 69 mm

4 IR Receiver VIC 401R KOREA 1 14.200.000       

5 Charger Case Vicboss VIC 401C KOREA 1 36.942.000       



6 Video Processor Vicboss VIC 500M KOREA 1 27.128.000       

Power: 5w

7 Dome Camre Vicboss VIC 501C KOREA 1 136.223.000     

8 Vote Processor Vicboss VIC 600M KOREA 1 40.404.000       

9 Vote Unit Vicboss VIC 601U KOREA 1 8.541.000         

10 Sythersizer 12CH Vicboss VIC 800M KOREA 1 5.539.000         

Power: 12V

Power Supply: AC220V / 50Hz

Frequency Responese: 50Hz ~20KHz

Digital Echo Time: <200mS

SN Radio: >60dB

6.5  phone Jack

11 Sythersizer -10CH + 10CH Vicboss VIC 810M KOREA 1 11.313.000       

Power: 12V

Power Supply: AC220V / 50Hz

Frequency Responese: 50Hz ~20KHz

Digital Echo Time: <200mS

SN Radio: >60dB

6.5  phone Jack

12 Meeting Mirophone Vicboss VIC 810U KOREA 1 5.194.000         

Power: DC3V / Phatom: 48V

Frequency Responese: 30Hz ~20KHz

Length of Sound Sollected tube: 150mm

Pola pettern: Unidirection

Sensivitivy: -45dB

Max Input Volume: 13 dB soundpressure

Dynamic range: 109dB, 1KHz

SNR: 65dB

Battery: AAA1.5V x 2ea

13 Meeting Microhone Vicboss VIC 811U KOREA 1 5.194.000         

14 Amly Vicboss VIC 901A KOREA 1 23.897.000       

15 Branch Cable Vicboss VIC 3M-8P KOREA 1 2.535.000         

Chiều dài: 3m

16 Branch Cable Vicboss VIC 3M-13P KOREA 1 2.535.000         

Chiều dài: 3m

17 Extension Cable Vicboss VIC 3M-13P KOREA 1 4.225.000         

Chiều dài: 3m

18 Extension Cable Vicboss VIC 13M-13P KOREA 1 4.224.000         

Chiều dài: 13m

STT NỘI DUNG XUẤT XỨ SL

I

1 Main Control Vicboss VIC-100M   KOREA

2 Portable Delegte Microphone Vicboss VIC-101C   KOREA 1

3 Portable Delegte Microphone Vicboss VIC-101D  KOREA 50

4 Vicboss VIC-3M8P   KOREA 3

5 Vicboss PA Amplifer   KOREA 1

6 Vicboss PA-Speaker   KOREA 2

II Middle Class Confercence Microphone System VIC 201

1  Main Control Vicboss VIC-200M KOREA 1

2  Main Control Vicboss VIC-200M   KOREA 1

DANH MỤC PHÒNG MẪU CỦA THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI THẢO VICBOSS

Popular Class Confercence Microphone System VIC 101  



3 Portable Delegte Microphone Vicboss VIC-201C   KOREA 1

4 Portable Delegte Microphone Vicboss VIC-201D  KOREA 50

5 Vicboss VIC-3M8P   KOREA 3

6 Vicboss PA Amplifer   KOREA 1

7 Vicboss PA-Speaker KOREA 2

III High Class Confercence Microphone System VIC 301 

1 Main Control Vicboss VIC-300M   KOREA 1

2 Portable Delegte Microphone Vicboss VIC-301C   KOREA 1

3 Portable Delegte Microphone Vicboss VIC-301D  KOREA 50

4 Vicboss VIC-3M8P   KOREA 3

5 Vicboss PA Amplifer   KOREA 1

6 Vicboss PA-Speaker KOREA 2

IV High Class Confercence & Internationnal Telrpretation (IR Type) Microphone System VIC 401 

1 IR Transmitter Unit Vicboss VIC-401T   KOREA 1

2 Interpreter Unit Vicboss VIC-401Y   KOREA 51

3 Headset Microphone Vicboss VIC 401H   KOREA 51

4 IR Transmitter/Receiver Senser Vicboss VIC-401S   KOREA 4

5 IR Receiver Vicboss VIC 401R   KOREA 51

6 Receiver Charger Case (Box) Vicboss VIC 401C  KOREA 2

7 Vicboss PA Amplifer   KOREA 1

8 Vicboss PA-Speaker   KOREA 2

V Video Uato Track System / Electronic Vote System VIC 501 & 506 

1 Dome Camera Vicboss VIC 501M  KOREA 4

2 Video Processor Vicboss VIC 500M  KOREA 1

3 High Speed Dome Camera Vicboss VIC 500C  KOREA 1

4 Voting Main Unit Vicboss VIC 600M  KOREA 1

5 Vote Unit Vicboss VIC 601U  KOREA 4

6 IR Transmitter Unit Vicboss VIC-401T  KOREA 4

7 Interpreter Unit Vicboss VIC-401Y KOREA 51

8 Headset Microphone Vicboss VIC 401H  KOREA 51

9 IR Transmitter/Receiver Senser Vicboss VIC-401S KOREA 4

10 IR Receiver Vicboss VIC 401R  KOREA 51

11 Receiver Charger Case (Box) Vicboss VIC 401C  KOREA 2

12 Vicboss PA Amplifer KOREA 1

13 Vicboss PA-Speaker KOREA 2

VI Wireless Conference System VIC 701  

1 Conference Wireless Receiving Control Vicboss VIC 700M KOREA 1

2 Conference Wireless Microphone Unit Vicboss VIC 701U KOREA 1

3 Conference Wireless Microphone Unit Vicboss VIC 702U KOREA 8

VII

1 Mixing Control Main Unit Vicboss VIC 800M  KOREA 1

2 Gooseneck Wired Meeting Unit Vicboss VIC 810U  KOREA 1

3 Mixing Control Main Unit Vicboss VIC 810M   KOREA 1

4 Gooseneck Wired Meeting Unit Vicboss VIC 811U   KOREA 1

5 Meeting Main Unit Vicboss VIC 500M   KOREA 1

6 Vicboss PA Amplifer   KOREA 1

7 Vicboss PA-Speaker   KOREA 2

VIII Gooseneck Meeting Microphone  

1 Gooseneck Meeting Microphone GM 101B & 160B Battery Power KOREA 1

2 Gooseneck Meeting Microphone GM 210B & 260B Battery Power KOREA 1

3 Gooseneck Meeting Microphone GM 410B & 460B Battery Power KOREA 1

4 Gooseneck Meeting Microphone GM 510B & 560B Phantom Power KOREA 1

IX CONFERENCE AMPLFIER & SPEAKER SYSTEM VIC 901 

1 Power Amplifier Vicboss VIC 901A  KOREA 1

Multi-Chanel Meeting Mixer System VIC 800 & 810  



2 Fashionable Speaker Vicboss VIC 901U   KOREA 1

3 Fashionable Speaker Vicboss VIC 902U   KOREA 1

4 Fashionable Speaker Vicboss VIC 903U  KOREA 1

X Software Program for Conference  KOREA 1

XI Accessories for Conference  KOREA

1 Subsidy Power Supply Unit Vicboss VIC 123P   KOREA 1

2 Main Connecting Cable Vicboss VIC 13M8P  KOREA 1

3 Delegate Unit Connecting Cable Vicboss VIC 13M8P  KOREA 1

4 Main Connecting Cable Vicboss VIC 13M13P  KOREA 1

5 Delegate Unit Connecting Cable Vicboss VIC 13M138P KOREA 1

Lưu ý:

Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% (có thể thay đổi mà không phải báo trước)

Thanh toán ngay hoặc công nợ theo thỏa thuận tín dụng

Bảo hành: 12 tháng


